
 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TỔNG TOÀN TỈNH 9,411 35,681 7,404 28,736 

I HUYỆN TRIỆU SƠN 710 2,646 461 1,631 

1 Xã Thọ Dân                      -                        -   100 326 

Thôn Đại Vàng                      -                        -   95 305 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Nhật Nội                      -                        -   5 21 Nhà Văn hóa thôn

2 Xã Thọ Cƣờng                      -                        -   44 139 

Thôn 4                      -                        -   25 85 Hội trường UBND xã

Thôn 7                      -                        -   19 54 Nhà Văn hóa thôn

3 Xã Đồng Thắng 40 168                      -                        -   

Thôn Đại Đồng 1 3 9                      -                        -   

Thôn Đại Đồng 2 2 10                      -                        -   

Thôn Đại Đồng 3 4 16                      -                        -   

Thôn Thanh Xuân 12 54                      -                        -   

Thôn Nhạ Lọc 19 79                      -                        -   

4 Xã Triệu Thành 60 257                      -                        -   

Thôn Châu Thành 10 42                      -                        -   

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Phụ lục 5: THỐNG KÊ DÂN CƢ SINH SỐNG Ở VÙNG TRŨNG THẤP CÓ NGUY CƠ NGẬP LỤT KHI CÓ MƢA LỚN CẦN PHẢI SƠ 

TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2022 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn Sơn Hương 18 72                      -                        -   

Thôn Sơn Trung 21 98                      -                        -   

Thôn Cát lợi 11 45                      -                        -   

5 Xã Dân Lực 141 520                      -                        -   

Thôn Thiện Chính 55 186                      -                        -   

Thôn Phúc Hải 65 250                      -                        -   

Thôn Đô Xá 21 84                      -                        -   

6 Xã Dân Lý 5 18 17 69

Thôn 1 2 8                      -                        -   

Thôn 2                      -                        -   7 28 Nhà Văn hóa thôn

Thôn 6 3 10 5 16 Nhà Văn hóa thôn

Phố Thiều                      -                        -   5 25 Nhà Văn hóa thôn

7 Xã Hợp Lý                      -                        -   11 52

Thôn Đông Thành                      -                        -   11 52  Đồi Đồng Cà 

8 Xã Thọ Tân                      -                        -   31 124

Thôn 6                      -                        -   31 124 Nhà văn hóa thôn

9 Xã Thọ Ngọc 12 46 244 866

Thôn 1 12 46                      -                        -   

Thôn 2                      -                        -   9 36 Nhà văn hóa thôn
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn 3                      -                        -   135 425 Nhà văn hóa thôn

Thôn 4                      -                        -   100 405 Nhà văn hóa thôn

10 Xã Xuân Lộc 21 89                      -                        -   

Thôn Thủy Tú 21 89                      -                        -   

11 Xã Xuân Thọ                        -                        - 14 55

Thôn 3                        -                        - 5 20 Nhà văn hóa thôn

Thôn 5                        -                        - 9 35 Nhà văn hóa thôn

12 Xã Khuyến Nông 51 205                      -                        -   

Thôn Hoàng Giang 51 205                      -                        -   Nhà văn hóa thôn

13 Thị Trấn Nƣa 175 610                      -                        -   

Thôn 5 90 362                      -                        -   

Thôn 6 85 248                      -                        -   

14 Xã Dân Quyền 205 733                      -                        -   

Thôn 7 90 368                      -                        -   

Thôn 2 115 365                      -                        -   

II HUYỆN NHƢ THANH 267 1,029 11 47 

1 Xã Cán Khê 12 43                      -                        -   

Thôn  11 10 37                      -                        -   

Thôn  9 2 6                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

2 Xã Phƣợng Nghi                        -                        - 8 37 

Thôn  Bãi Hưng                        -                      -   3 14 Nhà văn hóa thôn

Thôn Công Thành                        -                      -   5 23 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Phú Nhuận 102 404                      -                        -   

Thôn Khe Sình 12 45                      -                        -   

Thôn Thung Khế 11 43                      -                        -   

Thôn Phú Nhuận 18 68                      -                        -   

Thôn Phú Sơn 36 140                      -                        -   

Thôn Thanh Sơn 6 23                      -                        -   

Thôn Phú Phượng 4 7 36                      -                        -   

Thôn Đồng Sinh 12 49                      -                        -   

4 Xã Hải Long 8 30                      -                        -   

Thôn Hải Hòa 5 19                      -                        -   

Thôn Đồng Hải 3 11                      -                        -   

5 Thị trấn Bến Sung 24 106                      -                        -   

Khu Phố 4 4 15                      -                        -   

Khu phố Kim Sơn 10 42                      -                        -   

Khu phố Cầu Máng 1 3                      -                        -   

Khu phố Hải Ninh 3 18                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Khu phố Xuân Lai 6 28                      -                        -   

6 Xã Xuân Thái 91 339                      -                        -   

Thôn Yên Khang 6 22                      -                        -   

Thôn Đồng Lườn 18 71                      -                        -   

Thôn Cây Nghia 19 49                      -                        -   

Thôn Làng Lúng 33 133                      -                        -   

Thôn Đồng Cốc 13 59                      -                        -   

Thôn Ba Bái 2 5                      -                        -   

7 Xã Thanh Tân 8 27 3 10

Thôn Hợp Nhất 7 24 3 10 Nhà văn hóa thôn

Thôn Hải Tiến 1 3                        -                        - Nhà văn hóa thôn

8 Xã Xuân Du 22 80                      -                        -   

Thôn 14 4 5                        -                        - 

Thôn 10 18 75                        -                        - 

III HUYỆN CẨM THỦY                      -                        -   141 549 

1 Xã Cẩm Thành                      -                        -   14 43

Thôn Chiềng Trám 11 28 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Thành Long 2 3 15 Nhà Văn hoá thôn

2 Thị trấn Phong Sơn                      -                        -   111 442
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn Cửa Hà 1 2 8 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Dương Hệu 13 52 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Đồng Trạ 3 10 Nhà Văn hoá thôn

Thôn Gia Dụ 93 372
Nhà Văn hóa thôn, trạm y tế, hợp tác xã dịch vụ Nông 

nghiệp

3 Xã Cẩm Giang                      -                        -   2 8

Thôn Gầm 2 8 Nhà Văn hoá thôn

4 Xã Cẩm Lƣơng                      -                        -   12 50

Thôn Kim Mẫm 9 35 Trường Mầm non xã

Thôn Lương Hòa Thuận 3 15 Nhà Văn hoá thôn

5 Xã Cẩm Vân                      -                        -   2 6

Thôn Tường Yên 2 6 Nhà Văn hoá thôn

IV THÀNH PHỐ SẦM SƠN 1,598 6,256 1,633 6,956 

1 Phƣờng Quảng Vinh 632 2,562 680 2,850

Khu phố Quang Minh 80 250 110 450

Khu phố Thanh Minh 103 410 100 420

Khu phố Hồng Hải 121 502 120 480

Khu phố Đông Đức 115 460 130 550

Khu phố Tây Nam 104 470 100 420

Khu phố Nam Bắc 109 470 120 530

Khu vực Thống Nhất - Hướng Chùa An Dương Vương - 

TP. Thanh Hóa
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

2 Phƣờng Quảng Tiến 38 178                      -                        -   

Khu phố Trung Thịnh 18 72                      -                        -   

Khu phố Tân Lập 20 106                      -                        -   

3 Phƣờng Trung Sơn 107 412 222 1,174

Khu phố Nam Hải 48 188 12 46  Trường Tiểu học 1 

Khu phố Bắc Kỳ 32 142 10 42  Trường Tiểu học 1 

Khu phố Trung Kỳ 27 82 200 1,086  Trường Tiểu học 2 

4 Phƣờng Bắc Sơn 5 21 80 320

Tổ dân phố Lập Công 5 21 80 320  Trường mầm non hoa mai 

5 Phƣờng Quảng Cƣ 90 301                      -                        -   

Khu phố Quang Vinh 90 301                      -                        -   

6 Xã Quảng Minh 31 137 77 384

Thôn 1 7 28 11 55  Trường Chu văn An 

Thôn Phúc Quang 5 20 9 36  Trường Chu văn An 

Thôn Trường Thịnh 5 20 10 58  Trường Chu văn An 

Thôn Đà Trung 5 24 7 35  Trường Chu văn An 

Thôn Minh Thiện 9 45 40 200  Trường Chu văn An 

7 Phƣờng Trƣờng Sơn 354 1,328 354 1,328 

Khu phố Vinh Sơn 354 1,328 354 1,328 Đồn biên phòng
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

8 Phƣờng Quảng Châu 341 1,317 220 900

Châu Lọc 180 714 120 500 Trường cấp 1, cấp 2

Châu Giang 161 603 100 400 Trường Mầm Non, Trạm Y tế

V THỊ XÃ NGHI SƠN 345 1,526 392 1,543 

1 Thanh Sơn                      -                        -   99 382

Thôn Sơn Hạ                      -                        -   93 354 Nhà văn hóa thôn

Thôn Thanh Bình                      -                        -   6 28  Nhà văn hóa thôn

2 Trúc Lâm 83 334 113 437

Tổ dân phố Lan Trà 50 205 26 89 Nhà văn hóa TDP

Tổ dân phố Giảng Tín 33 129 87 348 Nhà thờ giáo sư Thanh Thủy

3 Anh Sơn 70 370 50 230

Thôn An Cư 70 370 50 230 Trường tiểu học xã

4 Xã Phú Sơn 59 149                      -                        -   

Thôn Tây Sơn 14 42                      -                        -   Nhà văn hóa thôn

Thôn Trung Sơn 10 20                      -                        -   Nhà văn hóa thôn

Thôn Nam Sơn 15 37                      -                        -   Nhà văn hóa thôn

Thôn Bắc Sơn 20 50                      -                        -   Nhà văn hóa thôn

5 Xã Định Hải                      -                        -   10 35 

Thôn Hồng Phong                      -                        -   10 35 Nhà văn hóa thôn
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

6 Xã Tân Trƣờng 86 410                        -                        - 

Thôn Thông Bái 44 198                        -                        - 

Thôn Lâm Quảng 42 212                        -                        - 

7 Phƣờng Hải Bình 15 60 45 190

Tổ dân phố Đoan Hùng 15 60 45 190 Nhà văn hóa, trường mầm non

8 Phƣờng Tĩnh Hải 24 166                        -                        - 

TDP Trung Sơn 4 41                        -                        - 

TDP Liên Vinh 20 125                        -                        - 

9 Phƣờng Tân Dân                        -                        - 75 269

TDP Minh Sơn                        -                        - 16 46

TDP Hồ Thịnh                        -                        - 14 51

TDP Hồ Trung                        -                        - 5 18

TDP Hồ Thượng                        -                        - 40 154

10 Mai Lâm 8 37                      -                        -   

Tổ dân phố Hồng Phong 6 31                      -                        -   

Tổ dân phố Tây Sơn 2 6                      -                        -   

VI HUYỆN NHƢ XUÂN 87 366 82 288 

1 Xã Thanh Hòa 3 12 3 7 

Thôn Thanh Sơn 3 12 3 7 Nhà văn hóa thôn
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

2 Xã Xuân Bình                        -                        - 4 14 

Thôn 5                        -                        - 4 14 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Bình Lƣơng 10 47 22 45 

Làng Sao 3 15 14 9 Nhà văn hóa thôn

Thôn Hợp Thành 7 32 8 36 Nhà văn hóa thôn

4 Xã Hóa Quỳ 55 226 19 83 

Thôn Xuân Thành 8 32 6 23 Trạm Kiểm lâm Bến En

Thôn Xuân Hương 6 23 3 15 Trạm Kiểm lâm Xuân Quỳ

Làng Chuối 3 16 2 9 Nhà văn hóa thôn

Thanh Hương 20 79 8 36 Hội trường thôn, trường tiểu học

Thịnh Lạc 9 36                        -                        - 

Đồng Xuân 6 26                        -                        - 

Thanh Tân 2 9                        -                        - 

Thanh Xuân 1 5                        -                        - 

5 Xã Yên Cát 19 81 19 81

Trung Thành 8 33 8 33 Nhà văn hóa 

Xuân Thịnh 2 10 2 10 Nhà văn hóa 

Cát Tiến 9 38 9 38 Nhà văn hóa

6 Xã Bãi Trành                      -                        -   15 58
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn Cầu                      -                        -   4 13 Nhà văn hóa thôn

Thôn Xuân Khánh                      -                        -   11 45 Nhà văn hóa thôn

VII HUYỆN BÁ THƢỚC                        -                        - 62 285

1 Xã Điền Quang                        -                        - 2 12 

Thôn Muốn                        -                        - 2 12 Trường mầm non

2 Xã Lũng Cao -                      -                      20 94 

Thôn Pốn Thành Công                        -                        - 20 94 Trường Tiểu học

3 Xã Lƣơng Trung                      -                        -   40 179

Thôn Trung Thủy                      -                        -   25 115 Nhà văn hóa thôn

Thôn Quang Trung                      -                        -   15 64 Nhà văn hóa thôn

VIII HUYỆN LANG CHÁNH 6 21                        -                        - 

1  Xã Giao An 2 6 -                      -                      

Thôn Chiềng Nang 2 6                        -                        - 

2 Xã Trí Nang 4 15 -                      -                      

Bản En 4 15                        -                        - 

IX HUYỆN QUAN HÓA 48 204 13 45 

1 Thị trấn Hồi Xuân 45 189 -                      -                      

Bản Khằm 12 60                      -                        -   

Bản Khu Phố 28 112                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Khu 1 5 17                      -                        -   

2 Xã Nam Xuân -                      -                      4 10

Bản Bút Xuân                        -                        - 4 10 Hộ gia đình trong bản

3 Xã Trung Thành -                      -                      9 35

Bản Chiềng                        -                        - 9 35 Hộ gia đình trong bản

4 Xã Thiên Phủ 3 15 -                      -                      

Bản Sài 3 15                        -                        - 

X HUYỆN THẠCH THÀNH 907 3,734 152 616

1 Xã Thạch Đồng 24 79                      -                        -   

Thôn Phú An 11 32                      -                        -   

Thôn Phú Ninh 13 47                      -                        -   

2 Xã Thành Tân 49 216                      -                        -   

Thôn Hòa Sơn 33 145                      -                        -   

Thôn Cát Thành 16 71                      -                        -   

3 Thị trấn Vân Du 39 138                      -                        -   

Xóm Sắn 18 68                     -                       -   

Tiên Quang 3 13                      -                        -   

Yên Lão 1 3                      -                        -   

Phố Cát 9 24                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Khu phố 2 5 17                      -                        -   

Sơn Để 3 13                      -                        -   

4 Xã Ngọc Trạo 82 317 16 75

Ngọc Thanh 82 317 16 75 Trường THCS Ngọc Trạo

5 Xã Thành Trực 35 125                      -                        -   

Thôn Xuân Thành 11 38                      -                        -   

Thôn Thuủ Chính 24 87                      -                        -   

6 Xã Thành Long 46 217                      -                        -   

Thôn Eo Bàn 46 217                      -                        -   

7 Xã Thành Thọ 200 807 78 369 

Thôn Cầu Rồng 30 120 25 100  Trường THPT 

Thọ Trường 80 300 18 92  Trường THCS 

Thôn Đự 90 387 35 177  Trường Mầm non 

8 Xã Thành Tiến 320 1,319                        -                        - 

Thôn 1 19 81                      -                        -   

Thôn 2 36 152                      -                        -   

Thôn 3 53 217                        -                        - 

Thôn 4 63 269                        -                        - 

Thôn 5 73 288                        -                        - 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn Vân Lương 76 312                        -                        - 

9 Xã Thành Vinh 6 26                      -                        -   

Quyết Thắng 1 5                      -                        -   

Lộc Phượng 1 1 4                      -                        -   

Bãi Cháy 1 4                      -                        -   

Hồi Phú 3 13                      -                        -   

10 Xã Thành Minh 77 344                        -                        - 

Thôn Nghẹn 56 246                      -                        -   

Thôn Đầm Hương 20 92                      -                        -   

Thôn Minh Hải 1 6                      -                        -   

11 Thị trấn Kim Tân                        -                        - 58 172

Khu Phố Sơn                        -                        - 28 97  Đồi Phú Sơn 

Khu Lâm Thành                        -                        - 30 75  Đồi Phú Sơn 

12 Xã Thành Công 29 146                      -                        -   

Thôn Bông Bụt 17 85                      -                        -   

Thôn Đồng Chư 12 61                      -                        -   

XI HUYỆN HÀ TRUNG 1,632 5,088 1,389 4,893 

1 Hà Bình 110 345 28 85

Xuân Áng                        -                        - 6 20 Trường học
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Đông Trung                        -                        - 19 55 Trường học

Thịnh Vinh 40 125                        -                        - 

Xuân Sơn                        -                        - 3 10 Trường học

Nội Thượng 35 110                        -                        - 

Ngọc Sơn 30 95                        -                        - 

Nhân Lý 5 15                        -                        - 

2 Hà Hải                        -                        - 98 394

Đông Yên                        -                        - 81 300 Trường Tiểu học

Như Lăng                        -                        - 13 73 UBND xã

Thạch Quật 1                        -                        - 4 21 Nhà người thân

3 Hà Lai 250 978 43 215

Thôn Vân Cô 250 978 43 215 Công sở, Trường học, Trạm y tế xã

4 Hà Lĩnh 429 1,053 392 1,152

Bái Ân 150 370 60 175 Trường Tiểu học Hà Lĩnh cũ

Tiên Hòa 3 220 420 80 147 Trường Tiểu học Hà Lĩnh cũ

Thanh Xá 3 22 83 11 67 Trường Tiểu học Hà Lĩnh cũ

Thọ Lộc 12 65 5 23 Trường Tiểu học Hà Lĩnh cũ

Tiên Sơn 25 115 45 187 Trường Tiểu học Hà Lĩnh cũ

Cụ Thôn                        -                        - 54 178 Nhà văn hóa thôn
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Đại Sơn                        -                        - 30 95 Nhà văn hóa thôn

Độ Thôn                        -                        - 56 149 UBND xã Hà Toại cũ

Bang Thôn                        -                        - 44 111 Nhà văn hóa thôn

Chế Thôn                        -                        - 7 20 Nhà văn hóa thôn

5 Hà Long 66 185                        -                        - 

Gia Miêu 21 70                        -                        - 

Đại Sơn 45 115                        -                        - 

6 Hà Sơn                        -                        - 58 275

Cẩm Cường                        -                        - 58 275 Trường học

7 Hà Tiến 220 761                        -                        - 

Yên Phú 10 32                        -                        - 

Cẩm Sơn 25 96                        -                        - 

Đồng Bồng 20 62                        -                        - 

Đồng Ô 30 92                        -                        - 

Bái Sơn 30 95                        -                        - 

Đầm Sen 20 74                        -                        - 

Bái Sậy 20 77                        -                        - 

Hương Đạm 20 76                        -                        - 

Bồng Sơn 25 89                        -                        - 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Đồng Tiến 20 68                        -                        - 

8 Hà Tân                        -                        - 363 1,345

Vỹ Liệt                        -                        - 37 153 Nhà văn hóa, nhà cao tầng, trường học

Đô Mỹ                        -                        - 280 1,020 Nhà văn hóa, nhà cao tầng, trường học

Nam Thôn                        -                        - 46 172 Nhà văn hóa, nhà cao tầng, trường học

9 Hà Thái 62 261 14 58

Thái Bình 20 82 8 33 Nhà văn hóa, nhà cao tầng, trường học

Thái Tây 11 41 6 25 Nhà văn hóa, nhà cao tầng, trường học

Thái Hòa 15 68                        -                        - 

Thái Minh 16 70                        -                        - 

10 Hoạt Giang 158 499 236 898

Vân Yên 36 63 21 84 Xóm núi chùa

Vân Điền                          -                          - 210 789 Trường học

Thanh Ngoại 97 361                        -                        - 

Yên Giang 10 28                        -                        - 

Trung Chính 15 47                        -                        - 

Vân Hưng                          -                          - 5 25 Nhà văn hóa thôn

11 Yên Dƣơng 337 1,006 157 471

Trung Chính 102 306 51 153 Nhà văn hóa thôn
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Trung Tâm 95 280 30 90 Nhà văn hóa thôn

Yên Xá 50 150 25 75 Nhà văn hóa thôn

Cao Lũng 30 90 15 45 Nhà văn hóa thôn

Đoài Thôn 15 45 10 30 Nhà văn hóa thôn

Đông Thôn 22 66 11 33 Nhà văn hóa thôn

Thổ Khối 23 69 15 45

XII HUYỆN THỌ XUÂN 464 1,568 451 1,422 

1 TT Lam Sơn                        -                        - 46 146 

Khu 3                        -                        - 3 11 Núi Mục

Khu 4                        -                        - 8 25 Núi Mục

Khu 5                        -                        - 5 18 Đồi Đông Sơn

Khu 6                        -                        - 25 75 Đồi Đông Sơn

Thôn Đoàn Kết                        -                        - 5 17 NVH Thôn Đoàn Kết

2 Xã Tây Hồ 6 30 8 40 

Hội Hiền 6                     30 8 40 Trường mầm non

3 Thị trấn Sao Vàng                      -                        -   41 122 

Khu phố 1                      -                        -   10 21 Nhà văn hóa

Khu phố 3                      -                        -   9 25 Nhà văn hóa

Khu phố 4                      -                        -   22 76 Nhà văn hóa
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

4 Xã Thuận Minh 421 1,456 103 387

Thôn 1 70 232 7 20  Nhà văn hóa thôn 1 

Thôn 2 40 135 6 24  Nhà văn hóa thôn 2 

Thôn 3 40 189 5 18  Nhà văn hóa thôn 3 

Thôn 4 65 230 10 35  Nhà văn hóa thôn 4 

Thôn 5 40 180 5 20  Nhà văn hóa thôn 5 

Thôn 7 60 170 20 80  Trường THCS  

Thôn 8 51 150 15 60  Khu vực chợ Châu 

Thôn 1 YL 15 45 20 85  UBND xã 

Thôn LT 40 125 15 45  Nhà Văn hóa thôn 6, 7 cũ 

5 Xã Xuân Tín 37 82 154 340 

Thôn Trại Nu 37 82 39 95  UBND xã Xuân Tín 

Thôn Phú Lịch                        -                        - 115 245  UBND xã Xuân Tín, Trường cấp 1, 2 

6 Xã Trƣờng Xuân                        -                        - 99 387

Thôn Thọ Tân                        -                        - 15 55  NVH Thôn Thọ Tân 

Thôn Phong Mỹ                        -                        - 35 130  NVH Thôn Phong Mỹ 

Thôn Ngọc Quang                        -                        - 31 121  NVH Thôn Ngọc Quang 

Thôn Căng Hạ                        -                        - 11 41  NVH Thôn Căng Hạ 

Thôn Cao Phú                        -                        - 7 40  NVH Thôn Cao Phú 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

XIII HUYỆN VĨNH LỘC 232 855 737 3,290

1 Xã Vĩnh Quang 125 434                        -                        - 

Thôn Cẩm Hoàng 1 16 57                        -                        - 

Thôn Cẩm Hoàng 2 28 60                        -                        - 

Thôn Lê Sơn 15 55                        -                        - 

Thôn Tiến Ích 1 18 75                        -                        - 

Thôn Tiến Ích 2 24 90                        -                        - 

Thôn Eo Lê 5 22                        -                        - 

Thôn Quang Nhân 19 75                        -                        - 

2 Xã Vĩnh Yên                        -                        - 254 1,370

Thôn Mỹ Xuyên                        -                        - 184 620  Chân núi voi 

Thôn Mỹ Sơn                        -                        - 70 750  Chân núi voi 

3 Xã Vĩnh Tiến 40 158                        -                        - 

Thôn Tây Giai 27 106                        -                        - 

Thôn Xuân Giai 13 52                        -                        - 

4 Xã Vĩnh Thịnh                        -                        - 85 333

Thôn 1                        -                        - 5 21  Nhà văn hóa làng Đoài 

Thôn 2                        -                        - 3 14  Nhà văn hóa làng Đoài 

Thôn 3                        -                        - 6 22  Nhà văn hóa làng Đoài 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn 4                        -                        - 2 8  Nhà văn hóa làng Trung 

Thôn 5                        -                        - 4 15  Nhà văn hóa làng Trung 

Thôn 6                        -                        - 2 7  Nhà văn hóa làng Sanh 

Thôn 7                        -                        - 4 16  Nhà văn hóa làng Sanh 

Thôn 8                        -                        - 5 18  Nhà văn hóa làng Sanh 

Thôn 9                        -                        - 7 26  Nhà văn hóa làng Sanh 

Thôn 10                        -                        - 11 45  Nhà văn hóa làng Đông 

Thôn 11                        -                        - 12 47  Nhà văn hóa làng Đông 

Thôn 12                        -                        - 15 58  Nhà văn hóa làng Đông 

Thôn 13                        -                        - 6 23  Nhà văn hóa làng Đông 

Thôn 15                        -                        - 3 13  Nhà văn hóa làng Sanh 

5 Xã Vĩnh Long                        -                        - 42 146

Thôn 2                        -                        - 17 59  Nhà văn hóa thôn 

Thôn Đông Môn                        -                        - 25 87  Nhà văn hóa thôn 

6 Xã Vĩnh An 10 43 180 681

Thôn 1 0 0 40 150  Đình làng, Nhà văn hóa thôn, trường học 

Thôn 2 10 43 0 0  Trường học 

Thôn 3                        -                        - 65 242  Trường học 

Thôn 4                        -                        - 18 78  Trường học 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn 5                        -                        - 2 7  Nhà văn hóa thôn 

Thôn 8                        -                        - 55 204  Trường học 

7 Xã Vĩnh Hòa                        -                        - 63 267 

Thôn Quang                        -                        - 15 63  Chân Núi Bỉm 

Thôn Nghĩa Kỳ                        -                        - 10 38  Nhà văn hóa thôn 

Thôn Giang                        -                        - 12 58  Núi Cầu 

Thôn Bôổng Phồn                        -                        - 26 108  Núi Mương 

8 Xã Vĩnh Phúc                        -                        - 23 72  Khu đồi cao Quán Hạt 

9 Xã Vĩnh Hƣng 57 220 90 421 

Thôn 1 7 25 10 35  Nhà văn hoá thôn 

Thôn 2 20 75 25 216  Nhà văn hoá thôn 

Thôn 7                        -                        - 3 11  Nhà văn hoá thôn 

Thôn 8 30 120 52 159  Nhà văn hoá thôn 

XIV HUYỆN THƢỜNG XUÂN 136 534 530 1,912 

1 Xã Thọ Thanh                      -                        -   23 76

Thôn 1                        -                        - 18 56 Trường mầm non

Thôn Thanh Long                        -                        - 5 20 Nhà văn hóa thôn

2 Xã Ngọc Phụng -                      -                      256 918

Thôn Xuân Thắng -                      -                      42 191 Nhà văn hóa, trường học
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn Hưng Long -                      -                      214 727 Nhà văn hóa, trường học

3 Xã Xuân Lẹ 6 24                        -                        - 

Thôn Bọng Nàng 5 21 -                      -                      

Thôn Chẻ Dài 1 3 -                      -                      

4 Xã Xuân Dƣơng -                      -                      58 219

Thôn Xuân Thịnh                      -                        -   34 123 Đồi Công

Thôn Vụ Bản                      -                        -   24 96

5 Xã Luận Khê 8 36                      -                        -   

Thôn Nhàng 8 36 -                      -                      

6 Xã Xuân Cao 22 73                        -                        - 

Thôn Xuân Minh 1 1 4 -                      -                      

Thôn Xuân Thắng 2 8 -                      -                      

Thôn Quyết Thắng 1 4 12 -                      -                      

Thôn Quyết Thắng 2 5 12 -                      -                      

Thôn Thành Tiến 5 16 -                      -                      

Thôn Quyết Tiến 3 14 

Thôn Trung Nam 2 7 -                      -                      

7 Xã Luận Thành 25 100 -                  -                  

Thôn Thành Thắng 4 15 -                  -                  
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn Tiến Hưng 6 26 -                  -                  

Thôn Cao Tiến 12 47 -                      -                      

Thôn Sơn Minh 3 12                      -                        -   

8 Xã Bát Mọt 23 101 -                  -                  

Thôn Chiềng 9 43 -                  -                  

Thôn Dưn 2 7                      -                        -   

Thôn Đực 5 21                      -                        -   

Thôn Ruộng 7 30                      -                        -   

9 Xã Xuân Thắng 21 83                        -                        - 

Thôn Zín 1 6 -                  -                  

Thôn Xem Đót 20 77 -                  -                  

10 Xã Lƣơng Sơn -                      -                      193 699

Thôn Ngọc Thượng -                      -                      15 55 Nhà văn hóa, trường học

Thôn Lương Thịnh -                      -                      17 64 Nhà văn hóa, trường học

Thôn Ngọc Sơn -                      -                      12 49 Nhà văn hóa, trường học

Thôn Lương Thiện -                      -                      29 103 Nhà văn hóa, trường học

Thôn Trung Thành -                      -                      68 237 Nhà văn hóa, trường học

Thôn Minh Quang -                      -                      41 150 Nhà văn hóa, trường học

Thôn Minh Ngọc -                      -                      11 41 
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

11 Thị trấn 12 42 -                      -                      

Khu phố 1 5 17                      -                        -   

Khu phố 5 2 6                      -                        -   

Trung Chính 5 19                      -                        -   

12 Xã Xuân Chinh 8 33                      -                        -   

Thôn Tú Ạc 2 9                      -                        -   

Thôn Giang 2 9                      -                        -   

Thôn Chinh 4 15                      -                        -   

13 Xã Xuân Lộc 11 42 -                  -                  

Thôn Chiềng 6 23 -                  -                  

Thôn Pà Cầu 5 19 -                  -                  

XV HUYỆN YÊN ĐỊNH 877 3,637 767 2,864 

1 Xã Yên Phong 9 40                        -                        - 

2 Xã Định Hải 106 476                        -                        - 

Thôn Sét 16 64 -                      -                      

Thôn Thịnh Thôn 15 60 -                      -                      

Thôn Trịnh Điện 27 118 -                      -                      

Thôn Ái Thôn 12 90 -                      -                      

Thôn Duyên Lộc 36 144 -                      -                      
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

3 Xã Định Công 29 116 72 285

4 Xã Yên Tâm 55 209 56 223 Nhà văn hóa thôn

5 Xã Yên Phú 75 282 20 72 Trƣờng học, nhà văn hóa

6 Xã Định Tăng 404 1,775 211 799 Nhà văn hóa, trƣờng học

7 Xã Định Bình                        -                        - 180 720 Nhà văn hóa

8 Thị trấn Thống Nhất 37 97                        -                        - 

9 Xã Yên Lâm 102 411 170 562 Nhà văn hóa

10 Xã Định Thành                        -                        - 58 203 Nhà Văn hóa

11 Xã Yên Hùng 60 231                        -                        - 

XVI HUYỆN NGA SƠN 108 322 67 220

1 Xã Ba Đình 20 66 19 57

Thôn Chiến Thắng                      -                        -   19 57 Trường Mầm non xã

Thôn Mỹ Thành 8 24                      -                        -   

Thôn Mỹ Khê 12 42                      -                        -   

2 Xã Nga Trƣờng 33 136                        -                        - 

Thôn Hợp Long 1 30 122                      -                        -   

Thôn Mật Kỳ 3 14                      -                        -   

3 Xã Nga Thiện 55 120 2 5

Thôn Mỹ Thịnh 1 3 6                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn Tri Thiện 1 15 31                      -                        -   

Thôn Tri Thiện 2 17 36 1 2 Trường Mầm non

Thôn Tri Thiện 3 17 42 1 3 Trường Mầm non

Thôn Từ Sơn 3 5                      -                        -   

4 Xã Nga Phƣợng                        -                        - 46 158

Thôn 3                      -                        -   1 5 Nhà văn hóa thôn

Thôn 5                      -                        -   6 21 Nhà văn hóa thôn

Thôn Hội Khê                      -                        -   9 36 Nhà văn hóa thôn

Thôn V. Hoàn                      -                        -   8 25 Nhà văn hóa thôn

Thôn G. Uấn                      -                        -   22 71 Nhà văn hóa thôn

XVII THỊ XÃ BỈM SƠN 129 542 84 334

1 Xã Quang Trung 56 240 41 185

Thôn 1 15 65 8 45 Trường Tiểu học và Trường THCS xã

Thôn 2 14 63 9 46 Trường Tiểu học và Trường THCS xã

Thôn 3 13 41 7 29 Trường Mầm non xã

Thôn 4 8 46 6 23 Trường Mầm non xã

Thôn 5 6 25 11 42 Chùa Khánh Quang

2 Phƣờng Bắc Sơn 22 96                      -                        -   

Khu 6 10 45                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Khu 9 3 15                      -                        -   

Khu 10 9 36                      -                        -   

3 Phƣờng Ngọc Trạo 47 194                      -                        -   

Khu phố 3 18 85                      -                        -   

Khu phố 11 9 28                      -                        -   

Khu phố 13 15 60                      -                        -   

Khu phố 14 5 21                      -                        -   

4 Phƣờng Ba Đình 4 12 15 46

Khu phố 2                      -                        -   4 14 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố 3                      -                        -   2 7 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố 6                      -                        -   4 12 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố 8                      -                        -   2 5 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố 9                      -                        -   3 8 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố 10 4 12                      -                        -   

5 Phƣờng Đông Sơn                      -                        -   28 103

Khu phố Liên Giang                      -                        -   13 48 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố Sơn Tây                      -                        -   7 20 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố Đông Thôn                      -                        -   8 35 Nhà văn hóa khu phố

XVIII HUYỆN HẬU LỘC 1,843 7,266 339 1,447

1 Xã Đại Lộc 945 3,521 0 0
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Thôn Đại Sơn 118 354                      -                        -   

Thôn Phú Lý 265 879                        -                        - 

Thôn Y Ngô 300 1,167                        -                        - 

Thôn Ngọc Trì 262 1,121                        -                        - 

2 Xã Đồng Lộc 65 285                      -                        -   

Thôn Đại Phú 20 125                      -                        -   

Thôn Nhân Hậu 25 75                      -                        -   

Thôn Phượng Lĩnh 20 85                      -                        -   

3 Xã Đa Lộc 66 222 100 300

Thôn Hùng Thành 7 25 15 30 Nhà tránh trú bão

Thôn Đông Tân 15 45 10 25 Nhà tránh trú bão

Thôn Đông Hải 20 65 15 55 Nhà tránh trú bão

Thôn Ninh Phú 15 56 37 105 Nhà tránh trú bão

Thôn Mỹ Điền 9 31 23 85 Nhà tránh trú bão

4 Xã Cầu Lộc 245 1,370                      -                        -   

Thôn Thiều Xá 1 135 759                      -                        -   

Thôn Thiều Xá 2 110 611                      -                        -   

5 Xã Hoa Lộc 8 35                      -                        -   

Thôn Hoa Trường 8 35                      -                        -   
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

6 Xã Phú Lộc 214 810                      -                        -   

Thôn Phú Đa 89 323                      -                        -   

Thôn Xuân Yên 78 298                      -                        -   

Thôn Thuần Nhất 47 189                      -                        -   

7 Xã Xuân Lộc 285 961 239 1,147

Thôn Bái Hà Xuân 80 210 67 380 Nhà văn hóa

Thôn Đông Thịnh 105 346 66 300 Nhà văn hóa

Thôn Phú Mỹ 100 405 106 467 Nhà văn hóa

8 Thị trấn 15 62                      -                        -   

Khu Hòa Bình 15 62                      -                        -   

XIX HUYỆN NGỌC LẶC                        -                        - 61 247 

1 Xã Thạch Lập                        -                        - 1 6

Thôn Lương Thiện                        -                        - 1 6 Nhà văn hóa thôn

2 Xã Phúc Thịnh                        -                        - 24 83

Làng Miềng                        -                        - 24 83 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Phùng Giáo                        -                        - 36 158

Làng Chuối                        -                        - 8 27 Nhà người thân

Hợp Thành                        -                        - 9 37 Nhà người thân

Làng Môn                        -                        - 1 5 Nhà người thân
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 Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu 

A B (1) (2) (3) (4) (5)

TT  Thôn, xã 
 Vị trí sơ tán

(đối với hình thức sơ tán tập trung) 

 Số dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán                                                                                        

 Sơ tán tại chỗ  Sơ tán tập trung 

Làng Chầm                        -                        - 5 22 Nhà người thân

Phùng Sơn                        -                        - 2 13 Nhà người thân

Làng Bứa                        -                        - 9 44 Nhà người thân

Làng Lau                        -                        - 2 10 Nhà người thân

XX HUYỆN HOẰNG HÓA                        -                        - 32 147 

1 Xã Hoằng Hà                        -                        - 2 6 Công sở UBND xã

2 Xã Hoằng Yến                        -                        - 5 18 Chân núi

3 Xã Hoằng Lƣu                        -                        - 25 123 

Thôn Phượng Khê                        -                        - 25 123 Nội đê

XXI  HUYỆN QUAN SƠN 22 87                        -                        - 

1  Xã Trung Tiến 22 87                        -                        - 

 Tiểu khu Km22 22 87                      -                        -   
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